I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:
“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.”
a. Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Cho biết tên tác giả?
b. Nêu một biện pháp tu từ mà em thích nhất trong đoạn thơ trên?
c. Em hãy cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 2: ( 1 điểm)
a. Hãy nêu tên các thành phần biệt lập đã được học.
b. Chỉ ra và nêu tên cụ thể thành phần biệt lập có trong đoạn văn sau đây:
“ Hồi còi thứ hai của chị Thao.Tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng hồ. Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu…”
(Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Từ nội dung của đoạn thơ ở phần Đọc- hiểu , em hãy viết một đoạn văn nghị luận xã hội (từ 10 đến 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ ngày nay đối với đất nước.
Câu 2 (5,0 điểm)
Cảm nhận cái sâu lắng, nhạy cảm trước cảnh biến đổi của đất trời từ hạ sang thu trong bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.
1.2 Đáp án đề thi học kì 2 Ngữ văn 9
A. Hướng dẫn chung
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ bộ môn của trường.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).
B. Đề và hướng dẫn chấm:
	Phần
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	I
	I. ĐỌC- HIỂU ( 3,0 điểm)

	
	1a
	
	

	
	
	-Tác phẩm: Mùa xuân nho nhỏ
-Tác giả: Thanh Hải
	0,5

	
	1b
	
	

	
	
	Học sinh có thể kể ra được một trong các biện pháp tu từ sau ( phải có minh chứng cụ thể)
-Điệp ngữ: Ta làm…Ta làm; Dù là…Dù là
- Liệt kê: Con chim hót, một cành hoa, một nốt trầm
- Điệp từ: Ta
- Hoán dụ: Tuổi hai mươi, tóc bạc
-Ẩn dụ: Con chim hót, một cành hoa, một nốt trầm
	0,5

	
	1c
	Học sinh nêu được tác dụng phù hợp với biện pháp tu từ đã chọn trong nội dung của đoạn thơ
	1,0

	
	2a
	- Kể tên các thành phần biệt lập:
+ Thành phần tình thái
+ Thành phần gọi-đáp
+ Thành phần cảm thán
+ Thành phần phụ chú
	0,5

	
	2b
	- Xác định đúng thành phần biệt lập: Dường như
- Nêu đúng tên: Thành phần tình thái
	0,25
0,25

	
	II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm)

	II
	1
2
	Từ nội dung của đoạn thơ ở phần Đọc- hiểu , em hãy viết một đoạn văn nghị luận xã hội (từ 10 đến 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ ngày nay đối với đất nước.
	2,0

	
	
	a. Đúng hình thức đoạn văn ( mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn).
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ các dẫn chứng. có thể viết đoạn theo định hướng sau:
- Giới thiệu được vấn đề: Ý nghĩa lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ ngày nay đối với đất nước.
- Giải thích khái niệm lẽ sống cao đẹp.
- Đưa ra các biểu hiện của lẽ sống cao đẹp trong cuộc sống ngày nay.
- Bàn luận mở rộng vấn đề: Khi một con người sống mà không biết cống hiến, không biết cho đi thì những con người ấy sẽ như thế nào?
- Bản thân của em rút ra cho mình những bài học gì trong cuộc sống?
- Khẳng định ý nghĩa lẽ sống cao đẹp là cần thiết cho thế hệ trẻ ngày nay.
	1,0

	
	
	d. Sáng tạo, cách diễn đạt độc đáo , có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả: Đảm bảo những quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	Cảm nhận cái sâu lắng, nhạy cảm trước cảnh biến đổi của đất trời từ hạ sang thu trong bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được tác giả, tác phẩm; Thân bài triển khai được các luận điểm thể hiện cảm nhận về đoạn thơ; Kết bài khái quát được toàn bộ nội dung nghị luận.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	c. Triển khai các luận điểm nghị luận: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
Học sinh có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những yêu cầu sau:
	3,0

	
	
	* Mở bài:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác
- Giới thiệu được cái sâu lắng, nhạy cảm trước cảnh biến đổi của đất trời từ hạ sang thu trong bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.
	

	
	
	
	

	
	
	* Thân bài:
Khổ 1: Tín hiệu của cảnh vật chuyển từ hạ sang thu
-Sự biến đổi của thiên nhiên lúc chuyển mùa sang thu:
+ Những nét đặc trưng: Hương ổi, gió se, sương chùng chình
+ Sự kết hợp giữa các từ ngữ: Bỗng- phả-hình như
Vẻ đẹp của thiên nhiên được cảm nhận tinh tế từ những dấu hiệu vô hình, mờ ảo, rất hẹp và rất gần; thu đến một cách bất ngờ, đột ngột, không báo trước.
-Tâm trạng của nhà thơ ngỡ ngàng với những cảm xúc bâng khuâng.
	

	
	
	Khổ 2: Đất trời chuyển mình sang thu
-Thời khắc giao mùa được cụ thể bằng những sắc thái đổi thay của cảnh vật:
+ Sông “ dềnh dàng” với dáng chậm chạp, thong thả như đang trầm xuống, không còn nữa dòng chảy dữ dội, cuồn cuộn trong ngày hè mưa lũ.
+ Hình ảnh đàn chim bắt đầu “vội vã” bay về phương Nam tránh rét.
+ Đám mây mùa hạ duyên dáng “vắt nửa mình sang thu”
Thiên nhiên được quan sát ở một không gian rộng hơn, nhiều tầng bậc
-Tâm trạng của nhà thơ với những cảm nhận tinh tế, sâu sắc đã làm nên nét riêng cho mùa thu làng quê Bắc bộ Việt Nam.
	

	
	
	Khổ 3: Biến đổi của cảnh vật và những suy ngẫm có tính triết lí về cuộc đời.
- Vẫn là những hình ảnh quen thuộc nắng, mưa, sấm của mùa hạ nhưng mức độ đã vơi dần, ít dần, bớt bất ngờ. Thiên nhiên dần dần đi vào thế ổn định
+ Nắng hạ vẫn còn nhưng không chói chang.
+ Mưa cuối hạ vẫn còn nhưng đã vơi.
+ Sấm còn như cũng không còn rền vang nữa.
- Hai câu thơ cuối vừa có ý nghĩa tả thực vừa là một hình ảnh ẩn dụ gửi gắm những suy ngẫm của tác giả về cuộc đời: Khi con người từng trải thì cũng vững vàng hơn trước mọi biến động bất thường của cuộc đời.
	

	
	
	* Nghệ thuật:
- Thể thơ năm chữ, nhịp chậm, âm điệu nhẹ nhàng.
- Hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, sáng tạo trong việc dùng từ ngữ.
- Phép tu từ nhân hóa, ẩn dụ độc đáo.
	

	
	
	* Kết bài:
Đánh giá chung và nêu suy nghĩ, tình cảm của của bản thân về bài Sang thu.
	

	
	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về nội dung hoặc nghệ thuật đoạn thơ.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, chuẩn ngữ pháp của câu, ngữ nghĩa của từ
	0,5

	
	
	Tổng điểm
	10,0




2. Đề thi Văn cuối kì 2 lớp 9 - Đề 2
2.1 Đề thi Văn cuối kì 2 lớp 9
[bookmark: _GoBack]I. Phần đọc hiểu: (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở phía dưới:
“...Và tôi đem câu chuyện này kể lại với cha. Cha tôi cười, nói: “Câu nói này cha đã nghe lâu rồi. Hồi anh B con ở xóm trên đây ra làm nhà in cho ông T ở Quảng Nam. Ông T thấy anh B nhà nghèo mà cũng đi học, ổng nói: “Mày mà học hành gì, theo xách dép cho thằng C tao. Bao giờ đi thi nói nó thi giùm cho!”. Anh B con không nói không rằng. Anh cố gắng học. Kỳ thi tú tài anh B đậu còn anh C con ổng trượt mất. Bây giờ anh B con làm thầy giáo, còn anh T không biết làm gì ngoài đó? Sự đời là vậy đó con. Thôi con ráng học cho thật giỏi!…
Từ đó, tôi ra sức học hành, ngày đêm tìm tòi nghiên cứu sách, vở, báo chí… Tôi nhớ lời cha dặn là: Ở đời không có một nghề nào là tầm thường. Nghề nào cũng vinh quang. Nhưng muốn vinh quang thì phải thật sự giỏi. Bậc tiền bối đã nói: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”. Con đừng vì câu nói của cha nó mà nhụt chí…
Không biết đằng sau câu nói của cha nó là một ác ý hay là một lời khích lệ bản thân tôi? Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn lời nói ấy. Nó đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách để đến đỉnh vinh quang.”
(PHẠM VĂN HOANH - Đằng sau câu nói - Hạt giống tâm hồn - Tuổi trẻ online 27/12/2012)
Câu 1: (0,5 điểm)
Xác định phương thức biểu đạt.
Câu 2: (0,5 điểm)
Chỉ rõ hai phép liên kết về hình thức.
Câu 3: (1,0 điểm)
Em có đồng ý với câu nói: “Ở đời không có một nghề nào là tầm thường”. Vì sao?
Câu 4: (1,0 điểm)
Cho biết thông điệp của đoạn trích.
II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (từ 7 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em được gợi ra từ mẩu chuyện trên.
Câu 2: (5,0 điểm)
Cảm nhận khổ thơ thứ hai bài “Nói với con” của nhà thơ Y Phương.
2.2 Đáp án đề thi học kì 2 Văn 9
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.Đọc hiểu
(3,0 điểm)
	1
	Tự sự kết hợp với nghị luận
	0,5 đ

	
	2
	Phép lặp: cha - cha…, phép nối: nhưng (hoặc phép phép thế: thằng C – nó.)…
	0,5 đ

	
	3
	Đồng ý. Vì nghề nào cũng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nghề nào có ích cho xã hội là cao quý, là vinh quang. Không có nghề nào tầm thường mà chỉ có những kẻ lười biếng mới tầm thường.
	0,5 đ
0,5 đ

	
	4
	Thông điệp: Ý chí và nghị lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.
	1,0 đ

	II.Làm văn (7,0 điểm)
	Câu1
(2,0 điểm)
	1. Yêu cầu kĩ năng:
- Viết một đoạn văn nghị luận đúng nội dung, số câu quy định (từ 7-10 câu).
- Diễn đạt chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, đúng chính tả.
	0,5 đ
0,5 đ

	
	
	2. Yêu cầu kiến thức:
a. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý chí và nghị lực của con người trong cuộc sống.
b. Triển khai luận điểm một cách hợp lý, đúng với kiểu văn bản nghị luận.
Có thể thực hiện nhiều cách nhưng phải đảm bảo các ý sau:
- Giới thiệu ý chí và nghị lực.
- Giải thích ý chí và nghị lực là gì? Vì sao trong cuộc sống phải có ý chí và nghị lưc?
- Vai trò, giá trị, biểu hiện của ý chí và nghị lực. (dẫn chứng cụ thể)
- Phê phán những biểu hiện thiếu ý chí và nghị lực.
- Bài học nhận thức bản thân.
	0,25 đ
0,7 5 đ

	
	Câu2
(5,0
điểm)
	1. Yêu cầu về kỹ năng:
- Viết đúng kiểu bài nghị luận về một bài thơ (đoạn thơ)
- Bài viết có bố cục ba phần, lời văn chính xác, rõ ràng hấp dẫn, đúng chính tả, ngữ pháp…
	0,5 đ
0,5 đ

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:
a. Mở bài
- Sơ lược những nét chính về tác giả Y Phương cùng bài thơ Nói với con.
- Tóm tắt nội dung chính cũng như nghệ thuật của tác phẩm này.
- Tình cha con sâu nặng trong bài thơ, đặc biệt là ở khổ thơ cuối.
b. Thân bài:
Cảm nhận khổ cuối bài Nói với con
- Những lời nhắc nhở của cha với con luôn tự hào về dân tộc mình.
- Những hi vọng và ước mong cha gửi gắm cho con.
- Lời nhắn gửi con hãy luôn sống cao đẹp và hướng về quê hương.
c. Kết bài
- Khổ cuối bài “Nói với con” nói riêng, toàn bộ tác phẩm nói chung đều thấy tình cảm cha con sâu nặng.
- Những lời trao gửi mà cha nhắn nhủ chính là những gửi gắm tới thế hệ tiếp nối về truyền thống của dân tộc, về những phẩm chất cao đẹp và đáng quý của “người đồng mình”.
- Nêu suy nghĩ về vẻ đẹp của khổ thơ cuối bài thơ.
	



